
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 

“KHAI XUÂN NHƯ Ý – TRÚNG QUÀ BÌNH AN” 

 

1. GIẢI NHẤT 

STT Tên khách hàng Mã số dự thưởng 

1 TRỊNH THỊ THUỲ THANH 002137 

2 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 001960 

3 NGUYỄN THỊ THÚY 004170 

 

2. GIẢI NHÌ 

STT Tên khách hàng Mã số dự thưởng 

1 PHẠM VĂN DỰ 005774 

2 VÕ VĂN BẢO 001426 

3 DƯƠNG MỸ TIÊN 004717 

4 NGUYỄN THANH MAI 004099 

5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 000659 

6 TRẦN ĐỨC HUY 004411 

 

3. GIẢI BA 

STT Tên khách hàng Mã số dự thưởng 

1 LÊ NGUYỄN HẢI YẾN 003154 

2 MAI VĂN CƯƠNG 001006 

3 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 000804 

4 TRƯƠNG THU HÀ 000503 



5 TRẦN THỊ NHẬT TÂN 005430 

6 NGUYỄN THỊ HOA 004898 

7 PHAN THỊ THANH HƯƠNG 002343 

8 NGUYỄN THỊ QUẾ PHƯƠNG 003413 

9 NGUYỄN HẢI QUÂN 000310 

10 TRẦN THỊ KIM NGỌC 003519 

11 NGUYỄN QUỐC VŨ 002492 

12 PHẠM THỊ NGỌC HẠNH 005827 

13 LÝ THỊ KIM LIÊN 005023 

14 LÊ NGUYỆT OANH 004209 

15 HÀ THỊ XƯƠNG 004343 

16 HỒ THỊ THU HUYỀN 004206 

17 NGUYỄN THỊ LIÊN 004983 

18 NGUYỄN THỊ KIM BA 001102 

19 HUỲNH VĂN THÁI 002734 

20 VÕ THỊ BÍCH LỆNH 004428 

21 PHẠM THANH HỌC 001551 

22 CHỬ VĂN NAM 000912 

23 NGUYỄN PHẠM TỐ LINH 003284 

24 LÊ THỊ HOA 001518 

25 LÊ VĂN QUÁN 005014 

26 ĐẶNG DUY NGỌC 001729 

27 TÔN NỮ ÁI NHI 004090 

28 HUỲNH KIM HOA 001823 

29 VŨ TÚ LAN 003850 

30 LÊ QUANG PHONG 003624 

31 TRẦN BẢO YẾN 001003 

32 VÕ NHẬT QUANG 004409 



33 HOÀNG THỊ VIỆT HƯƠNG 000600 

 

4. GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

STT Tên khách hàng Mã số dự thưởng 

1 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 002267 

2 NGÔ THỊ QUYÊN 004279 

3 CÁI HOÀNG NAM TRÂN 000303 

4 PHAN ĐÌNH VĂN 005210 

5 TRẦN NGUYÊN KHẢI 005707 

6 BÙI THỊ MẠI 004423 

7 DƯƠNG THỊ ÁI LOAN 002467 

8 HUỲNH VĂN HOÀNG 001097 

9 NGUYỄN MINH TÂM 001052 

10 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 000112 

11 CAO THỊ BÍCH 001111 

12 HUỲNH NGỌC TRÂM 005194 

13 NGÔ THỊ THUÝ 003043 

14 LÊ THỊ LỆ 000999 

15 VŨ THỊ ANH ĐÀO 002744 

16 NGUYỄN TRUNG TƯỚNG 004551 

17 ĐỖ TIỂU THẢO 002822 

18 LÊ THỊ THANH THỦY 002533 

19 BÙI THỊ ÁNH HỒNG 000926 

20 TRẦN THỊ TỐ OANH 002757 

21 NGUYỄN THỊ HÀ 000825 

22 NGUYỄN NGỌC CHI 000639 



23 NGUYỄN THỊ THUỶ 005576 

24 ĐỖ THỊ CẨM HÀ 003917 

25 TRẦN HUÂN THỤ 005446 

26 YANG VIỆT HOÀ 003982 

27 NGUYỄN ANH THƯ 003479 

28 BÙI THỊ KIM ĐỒNG 000562 

29 PHAN XUÂN TÙNG 000082 

30 VÕ HỒNG THÁI 005666 

31 MAI VĂN DUNG 003907 

32 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 000455 

33 VŨ HOÀN 001828 

34 HÀN NGUYỄN THANH MAI 002604 

35 ĐỖ NGỌC LY 004285 

36 NGUYỄN NGỌC THƠ 004537 

37 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 002465 

38 BÙI MINH KHOA 004516 

39 BÙI THỊ BÍCH VÂN 000088 

40 LÊ THỊ HỒNG NHIÊN 001159 

41 PHẠM PHÚC TRUNG 002027 

42 VŨ HOÀN 001832 

43 VƯƠNG THỊ THANH 001171 

44 LÊ THỊ THU HƯƠNG 004226 

45 ĐÀO THU HÀ 003673 

46 LÊ NHẬT LINH 005715 

47 HUỲNH TUẤN ANH 002557 

48 TRẦN THỊ THU TRANG 003570 



49 NGÔ VĂN THÀNH 003254 

50 ĐẶNG DUY KHANG 005436 

51 NGUYỄN THỊ MỸ NGUYỆT 002091 

52 TRẦN THỊ TUYỀN 000067 

53 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 002429 

54 TRẦN ĐÌNH SANG 000252 

55 THẠCH TỐ LAN 001297 

56 TRẦN HOÀNG NGUYÊN 003634 

57 PHAN THỊ THUÝ OANH 005222 

58 HOÀNG THÔI EM 000719 

59 LƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ 005055 

60 ĐỖ CÔNG ĐÔNG PHƯƠNG 005713 

61 TRẦN THIỆN 000020 

62 LÊ HOÀNG NHƠN 000351 

63 NGUYỄN THU NGA 000898 

64 ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC 000337 

65 ĐẶNG TRẦN TIẾN 003176 

66 NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN 004865 

67 NGUYỄN VĂN ĐỨC 004039 

68 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 000344 

 

 


